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Thời gian làm bài:120 phút (không kể thời gian phát đề)

	
	


Bài 1. (2,0 điểm)  
Một đoàn xe lửa chuyển động từ ga này đến ga kế tiếp trong 20 phút với vận tốc trung bình 72 km/h. Xe lửa chuyển động nhanh dần đều từ lúc khởi hành với gia tốc 0,185 m/s2, sau đó chuyển động thẳng đều rồi chuyển động chậm dần đều với gia tốc – 0,185 m/s2 rồi dừng lại tại ga. 

a. Tính thời gian chuyển động của xe lửa trong từng giai đoạn. 

b. Lập phương trình vận tốc và vẽ đồ thị vận tốc – thời gian của xe lửa trong quá trình chuyển động trên.
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Bài 2. (2,0 điểm) 

Hai vật có khối lượng là m1 = 3 kg và m2 = 2 kg được nối với nhau bằng một đoạn dây không dãn vắt qua một ròng rọc như hình 1. Biết góc nghiêng ( = 30o. Bỏ qua khối lượng của ròng rọc và dây; bỏ qua mọi lực cản. Lấy g = 10 m/s2. Thả cho hệ tự chuyển động.

a. Tính gia tốc chuyển động của mỗi vật.

b. Sau bao lâu kể từ khi bắt đầu chuyển động thì hai vật ở ngang nhau. Biết lúc đầu m1 ở vị trí thấp hơn m2 một đoạn h = 0,75 m.
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Bài 3. (2,0 điểm) 

Thanh rắn OA đồng chất, tiết diện đều dài l = 1m có trọng lượng P = 8 N. Thanh có thể quay quanh mặt phẳng thẳng đứng xung quanh bản lề O gắn vào tường. Để thanh nằm ngang, đầu A của thanh được giữ bởi dây DA hợp với tường góc 45o như hình 2. Dây chỉ chịu được lực căng tối đa là Tmax= [image: image2.png]20V/2



 N. Hỏi ta có thể treo vật nặng có trọng lượng P1 = 20 N tại điểm B trên thanh xa bản lề O nhất là bao nhiêu để dây treo AD không bị đứt?

Bài 4. (2,0 điểm)

Từ đỉnh A của một mặt bàn AB phẳng nghiêng nhẵn, người ta thả một vật có khối lượng m = 0,2 kg trượt xuống không vận tốc đầu. Cho AB = 50 cm; độ cao các chân bàn là BC = 100 cm và AD = 130 cm như hình 3. Lấy g = 10 m/s2.

a. Tính vận tốc của vật tại điểm B.

b. Bỏ qua sức cản không khí. Chứng minh rằng quỹ đạo của vật sau khi rời khỏi bàn là một nhánh parabol. Vật rơi cách chân bàn một đoạn CE bằng bao nhiêu? 

Bài 5. (2,0 điểm)

Một búa máy khối lượng m1 = 1000 kg rơi từ độ cao 3,2 m vào một cái cọc khối lượng 
m2 = 2000 kg và va chạm mềm với cọc. Lấy g = 10 m/s2. Tính:

a. Tốc độ của búa và cọc sau va chạm.

b. Tỉ số phần trăm giữa nhiệt tỏa ra và động năng của búa trước va chạm.

--- Hết ----

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giáo viên coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên học sinh: .............................................................................., Số báo danh:…………
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
    Câu 1. (2,0 điểm) 
	
	Nội dung
	Biểu điểm

	a. 1.0đ
	+ Quãng đường xe lửa đi giữa hai ga kế tiếp: 

 [image: image4.png]S = vt = 20.20.60 = 24000m




    [image: image6.png]=S5, +5,+S; = ia,t,hr vots + u3t3+%a3t32




Với: [image: image8.png]t, =1t3 V3 =V, =V, =a,t



, [image: image10.png]



[image: image11.png]— S =0,185¢t,t, + 0,185t2 = 24000m




Mà: [image: image13.png]2t, +t, = 20.60 = 1200s




[image: image14.png]— 0,185t2 — 222t, + 24000 = 0




[image: image16.png]t, = 1080s



 (loại vì 2[image: image18.png]


>1200s)

[image: image19.png]= 120s > t, = 960s






	0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ

	b. 1,0đ
	+ Viết đúng 3 pt vận tốc:

[image: image20.png]v, = 0,185t(0 < t < 120s)




[image: image21.png]m
v, = 0,085.120 = 22,2 —
<




[image: image22.png]vy = 22,2 — 0,185t(18 phit < t < 20 phiit)




+ Vẽ đúng đồ thị  v - t. Sai 1 giai đoạn trừ 0,125đ


	0,5đ

0,5đ


    Câu 2. (2,0 điểm)  
	
	Nội dung
	Biểu điểm

	a. 1,0đ
	+ Phân tích các lực tác dụng lên m1 và m2
+ Viết đúng biểu thức định luật II Niuton cho 2 vật

+[image: image24.png]T — P;sin30° = m,a



 và  [image: image26.png]P, — T =m,a




+ [image: image28.png]Pysin30°
q = Pr-Pasin30
Mism,




+ [image: image30.png]a= 1.0



 m/s2
	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

	b. 1,0đ
	+ Hai vật ngang nhau: s1 + s2 = h 

[image: image31.png]s,sin30° +s, = h




[image: image32.png]1 1
- at?sin30° + Eatz =0,75




[image: image33.png]a=1m/s?>—t=1s




	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ


    Câu 3. (2,0 điểm)  
	
	Nội dung
	Biểu điểm

	2đ
	+ Viết đúng biểu thức quy tắc momen: 

[image: image34.png]My = Mp, + Mp




+ Viết được: [image: image36.png]T haxOA.sin45° = P.OG + P,.OB




+ Thay đúng số

+ OB = 80 cm.
	0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ


    Câu 4. (2,0 điểm)  
	
	Nội dung
	Biểu điểm

	a. 1,0đ


	+ Vận dụng ĐLBT cơ năng tại A và B:

[image: image38.png]Wig + Weg = Wiy



 ( Chọn mốc thế năng tại B)

+ Rút được: [image: image40.png]vg = +/2g(AD — BC)




+ Thay đúng số

+ Tính đúng: [image: image42.png]vg = 2,45m/s




	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ



	b. 1,0đ
	Chọn hệ trục Ox nằm ngang, Oy thẳng đứng hướng xuống. Gốc O tại B

+ Phân tích và viết được phương trình tọa độ chuyển động của thành phần trên trục Ox, Oy

+ Viết được phương trình: [image: image44.png]y = 0,75x + 1,3x?



: Kết luận quỹ đạo của chuyển động là một nhánh đường Parabol.

+ Lúc chạm đất y = HD = 1m. Thay vào phương trình y(x) có được x = CE = 0,635m.
	0,25đ

0,25đ

0,5đ


    Câu 5. (2,0 điểm) 
	
	Nội dung
	Biểu điểm

	a. 1,0đ
	+ Vận dụng ĐLBT cơ năng tại vị trí thả búa và lúc búa chạm cọc tính được vận tốc búa lúc chạm cọc [image: image46.png]8m/s
v, =



.

+ Vận dụng ĐLBT động lượng trước và sau khi búa chạm cọc: [image: image48.png]my vy,





+ Thay số, tính được vận tốc búa và cọc sau va chạm:

 [image: image50.png]1008 _ g3~ 2,67m/s
o




 
	0,25đ
0,25đ

0,5đ

	b. 1,0đ
	+ Viết được: Nhiệt lượng tỏa ra khi búa va chạm vào cọc bằng hiệu động năng búa trước va chạm và động năng búa và cọc sau va chạm:  [image: image52.png]Q =Wz, —W;




+ Viết đúng:  [image: image54.png]-

o _ gmuvi—zlmy+my)v?
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+ Thay đúng số

+ Tính đúng [image: image56.png]2 _ 66,7%
w





	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ
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